
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính TĐCM Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Trương Trung tuyến 20/02/1970 Nam CN. YTCC TK. KSNK

2 Lê Thị Thúy 17/01/1989 Nữ CN. ĐD ĐDTr khoa. Sản BV Bá Thước

3 Đặng Thị Huyền 13/3/1988 Nữ CN. ĐD ĐDTr khoa. HSCC

4 Nguyễn Thị Hương 8/20/1970 Nữ Đại học Trưởng khoa CNK BV Đông Sơn

5 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ Cử nhân điều dưỡng Phòng KHTH BV Hải Tiến

6 Phạm Văn Nguyên 17/12/1979 Nam Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa liên chuyên khoa BV Hậu Lộc

7 Nguyễn Đình Đại 1991 Nam Điều dưỡng Phòng Kế hoạch TH BV mắt Thanh Tâm

8 Nguyễn Văn Sơn 2/9/1986 Nam CNĐD P. Trưởng khoa BV Mắt

9 Nguyễn Hải Nam 27/7/1988 Nam CN MT Chuyên viên Môi trường

10 Trương Văn Ba 01/01/1986 Nam Đ dưỡng TH ĐDT khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Mường Lát

11 Hà Thị Nga 16/02/1982 Nữ Hộ lý Hộ lý, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

12 Trịnh Thị Vân 1505/1974 CN ĐD ĐD trưởng khoa khám bệnh BV Nội tiết

13 Nguyễn Thị Hạnh 3/8/1996 CN ĐD ĐD trưởng khoa Tiểu đường

14 Trịnh Thị Lan 3/7/1979 CN ĐD ĐD trưởng khoa Nội chung

15 Bùi Thị Nguyệt 28/06/1983 CN ĐD ĐD trưởng khoa Tim mạch

16 Lê Thị Lý 26/03/1985 CN ĐD ĐD trưởng khoa Gây mê

17 Nguyễn Thị Oanh 8/12/1978 CN ĐD ĐD trưởng khoa CLS

18 Trần Đình Nghị 5/2/1989 CĐKTYH KTV trưởng khoa CĐHA

19 Lê Xuân Thông 16/01/1984 CN ĐD ĐD trưởng khoa Lão khoa

20 Trịnh Thị Hiền 5/10/1977 CN ĐD ĐD trưởng khoa DD-CSBC
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21 Lê Thị Thúy Hằng 8/8/1982 Nam Dược sỹ ĐH TK-  Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Nông Cống

22 Nguyễn Thị Hiền 6/2/1980 Nữ CN điều dưỡng PT. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn BV PHCN

23 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1983 Nữ Cử nhân Sinh học  Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn BV Phụ sản

24 Nguyễn Thị Lợi 10/11/1983 Nữ Đại học điều dưỡng PTP Điều dưỡng bệnh viện BV Quan Hóa

25 Phạm Văn Ngọc 1977 Nam Thạc sỹ Ngoại Phó giám đốc BV Thạch Thành

26 Trần Việt Sâm 1977 Nam Bs.CKI HSCC Khoa HSCC

27 Trịnh Văn Thọ 1977 Nam Ds KSNK

28 Nguyễn Văn Phương 1985 Nam CNĐD Khoa Ngoại

29 Bùi Thị Huyền 1984 Nữ CNNHS Khoa Sản

30 Lưu Thế Nhiệm 1986 Nam CNĐD Khoa Lây

31 Vũ Nguyên Nới 1987 Nam CNĐD Khoa LCK

32 Đinh Thị Huế 12/19/1995 Nữ Đại học môi trường KSNK BV Thọ Xuân

33 Lê Xuân Hòa 7/5/1987 Nam Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa KSNK, BV Triệu Sơn

34 Lê Văn Hiệp 6/10/1979 Nam CN ĐD Tổ trưởng tổ CSKH BV Yên Định

35 Nguyễn Văn Dương 12/8/1983 Nam Dược sĩ Khoa Dược

36 Nguyễn Thị Nhung 20/11/1987 Nữ Sơ cấp Khoa Kiểm soát NK

37 Trịnh Duy Anh  05/6/1988 Nam Y sỹ Viên chức, khoa ATVSTP-YTCC &DD TT Lang Chánh

38 Trần Thị Tình 15/07/1986 Nữ Y sỹ Cán bộ khoa VSATTP-YTCC-DD TT Nga Sơn

39 Trần Thị Nga 10/10/1973 Nữ CN YTCC Phó Trưởng khoa VSATTP-YTCC-DD

40 Vũ Thị Luyến 06/10/1974 Nữ BS CKI Trưởng khoa CSSKSS TT Quảng Xương

41 Lê Thị Tươi 5/10/1982 Nữ YSĐK khoa ATVSTP-YTCC và Dinh dưỡng

42 Lê Minh Khôi 31/08/1977 Nam Bác sỹ BV Như Thanh

43 Lê Hữu Hiệp 10/11/1967 Nam Đại học dược Trưởng khoa dược

44 Nguyễn Thị Mai Hương 11/03/1978 Nữ Bác sỹ BS khoa cận lâm sàng
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45 Lê Thị Thu 14/05/1968 Nữ ĐDV ĐD trưởng khoa phụ sản

46 Nguyễn Thị Quỳnh 20/04/1986 Nữ ĐDV ĐD trưởng khoa ngoại-LCK

47 Dương Thị Vân 10/06/1979 Nữ Y tá Hộ lý

48 Nguyễn Thị Thu Thanh 18/07/1982 Nữ ĐDV Phó phòng điều dưỡng

49 Trần Thị Hương 18/02/1983 Nữ CĐĐD ĐDT khoa ĐY BV Thiệu Hóa

50 Nguyễn Thị Trang 6/12/1987 Nữ CĐĐD ĐDT khoa TN

51 Trần Thị Thu Hiền 18/6/1976 Nữ CĐĐD ĐDT khoa CĐHA

52 Hồ Thị Loan 8/1/1988 Nữ CNĐD ĐDT khoa KB

53 Nguyễn Thị Phượng 22/10/1988 Nữ CĐĐD ĐDT khoa GMHS

54 Nguyễn Thị Hiền 10/3/1989 Nữ CĐĐD HST khoa Sản

55 Vũ Thị Hằng 20/9/1983 Nữ CĐĐD ĐDT khoa Ngoại

56 Trần Thị Phượng 7/9/1979 Nữ TCĐD ĐDT khoa Nhi

57 Nguyễn Văn Minh 14/12/1989 Nam Trung cấp y TT Pháp Y

58 Phạm Thị Thủy 28/8/1987 Nữ Cử nhân xét nghiệm KTV trưởng – Khoa Xét nghiệm BV Tâm thần

59 Lê Hồng Nhung 8/10/1990 Nam Y sĩ TH Khoa ATVSTP-YTCC và Dinh dưỡng TT Yên Định

60 Thiều Sỹ Giới 5/5/1986 Nam Y sĩ TH Khoa ATVSTP-YTCC và Dinh dưỡng

61 Lê Thị Hương 29/09/1988 Nữ Bác sỹ dự phòng Khoa ATVSTP - YTCC và Dinh dưỡng TT Triệu Sơn

62 Vũ Thị Lan 19/5/1971 Nữ Cử nhân KHXNNV TK. YTCC, ATTP&DD TT Bỉm Sơn

63 Nguyễn Chí Cường 17/4/1984 Nam BS YHDP Khoa YTCC, ATTP&DD

64 Phạm Thị Phương Nữ Thạc sĩ Phòng Quản lý chất lượng BV Nhi

Tổng: 64 người


